
VISIONTRUSS® - BlueScope Steel
Chủng loại ĐVT Giá (VND/m)

Thanh giàn VISIONTRUSS®:
Loại C75.60, dày 0.60 mm BMT m 37,827
Loại C75.75, dày 0.75mm BMT m 47,298
Loại C75.10, dày 1.00mm BMT m 63,723

Loại C100.75, dày 0.75mm BMT m 63,470
Loại C100.10, dày 1.00mm BMT m 78,823

Đòn tay (batten – làm rui hoặc  mè):
Loại TS 35.48, dày 0.48mm BMT m 26,250
Loại TS 40.48, dày 0.48mm BMT m 27,697
Loại TS 57.60, dày 0.60mm BMT m 45,565
Loại TS 57.75, dày 0.75mm BMT m 57,090

Chủng loại ĐVT Đơn giá (VND)
- Vít liên kết 12-14x20mm Con 769

- Vít liên kết ITW BTEK 12-14x20mm Class 2 Con 950

- Vít liên kết ITW BTEK 12-14x20mm Class 3 Con 1,090

- Vít liên kết d = 6mm Con 4,180

- Bulong đạn M12 và ty răng 8.8-M12x100mm, 2 long đền, 2 tán Con 8,910

- Bulong đạn dùng cho mái Bê tông dùng Thanh La Con 2,900

- Bát liên kết đỉnh kèo mạ nhôm kẽm, dày 1.0mm Cái 11,880

- Bát L liên kết kèo và đà, dày 2.0mm Cái 13,310

- Máng xối thung lũng đỡ ngói khổ 400mm, mạ nhôm kẽm dày 0.45mm m 82,390

- Diềm mái dày 0.45mm m 82,390

- Thanh U bịt đầu mè, mạ nhôm kẽm dày 0.75mm m 57,310

- Thanh La mạ Kẽm dày 2.0mm m 21,120

- Thanh giằng mái khổ 50mm, dày 0.75mm mạ nhôm kẽm m 15,290

Mọi thông tin chi tiết Cty CP XD - THÉP TIÊN PHONG
Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Giám đốc
Mr. Lê Văn Trọng - TP. Kinh doanh

Mobile: 0905.895.911/ 0917.420.277
- Lưu:  Phòng KD
          Kế toán

         Phạm Thanh Phương

5. Sản phẩm của  VISION TRUSS® có cường độ cao tương đương G550 (5.500kg/cm2)

Rất mong nhận được sự cộng tác từ Quý khách hàng.

BẢNG GIÁ BÁN LẺ
Sản phẩm Hệ giàn & Xà gồ thép mạ trọng lượng nhẹ VISIONTRUSS®

(Có giá trị từ ngày 16-01-2011)

Ghi chú:
1. Giá xuất xưởng tại nhà máy của VISION - Đường số 3, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.
2. Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%  
3. Giá có thể được điều chỉnh lại tùy thời điểm và được thông báo trước 10 ngày.
4. Sản phẩm của VISION TRUSS® được làm bằng thép cường lực mạ nhôm kẽm BlueScope Steel chống gỉ.
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